
LỊCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1/2024 

KHỐI NHÀ TRẺ 

CHỦ ĐỀ: NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

     TUẦN 1: CON VẬT SỐNG TRONG GIA ĐÌNH 

Thực hiện từ ngày: 02/01 – 05/01/2024 

STT THỜI GIAN Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 6g45 – 8g 
Đón trẻ - HĐ tự chọn – TD sáng – Điểm danh 

(Rèn kỹ năng giao tiếp, tự phục vụ) 

2 8g5 – 8g40 

PTTC 

Chạy theo hướng thẳng 

 

Nặn theo ý thích 

PTNT 

 

Bé biết gì về con gà,vịt, chú 

mèo 

PTTM 

Nặn thức ăn cho gà, vịt 

 ( Ứng dụng Steam) 

 

PTNN 

Truyện: Quả trứng 

3 8g45 – 9g15 

Đi dạo 

TCVĐ : Mèo đuổi chuột 

Chơi tự do 

TCDG : Chi chi chành chành 

TCVĐ : Bịt mắt bắt dê 

Chơi tự do 

QS hoa 

TCVĐ : Bit mắt bắt dê 

Chơi tự do 

Quan sát thời tiết 

TCVĐ : Mèo đuổi chuột 

Chơi tự do 

4 9g20 – 9g35 Vận động nhẹ- vệ sinh 

5 9g40 –10g10 

Góc Phân vai : Chơi bán hàng thức ăn cho động vật 

Góc Xây dựng : Xây trại chăn nuôi 

Góc Nghệ thuật : Tô màu con mèo 

Góc Học tập : Xem tranh về con mèo 

6 10h15 11h15 Vệ sinh – ăn trưa (rèn kỹ năng tự phục vụ) 

7 11g2 -13h30 Ngủ trưa 

8 13g30 – 14h Vận động nhẹ - vệ sinh cá nhân – ăn phụ 

9 14h5 - 14g45 Ôn các bài  đã học Ôn các bài  đã học LQ: Truyện: Quả trứng 
Ôn hát : Là con mèo 

Văn nghệ cuối tuần 

10 14h50 – 15h10 KNS: Bé cất đồ chơi Làm quen Tiếng Anh KNS: KN cầm thìa Làm quen Tiếng Anh 

11 15h15-16h15 Vệ sinh – ăn xế (rèn kỹ năng tự phục vụ) 

12 16h20 -17g00 Nêu gương- trả trẻ Sân khấu của bé Nêu gương-trả trẻ Sân khấu của bé 

 

 

 



TUẦN 2 : CON VẬT SỐNG TRONG RỪNG 

Thực hiện từ ngày: 08/01-12/01/2024 

STT THỜI GIAN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 6g45 – 8g 
Đón trẻ - HĐ tự chọn – TD sáng – Điểm danh 

(Rèn kỹ năng giao tiếp, tự phục vụ) 

2 8g5 – 8g40 

PTTM 

 Nghe hát: chú voi con 

ở bảng đôn 

 

PTTC 

  

Bò chui qua cổng 

PTNT 

Nhận biết con voi 

 

PTTM 

 Tô màu con voi 

PTNN 

  

Truyện: Chú gấu con 

ngoan 

3 8g45 – 9g15 

Đi dạo 

TCVĐ : Mèo và chim 

sẻ 

Chơi tự do 

QS cây cau 

TCVĐ : Mèo đuổi 

chuột 

Chơi tự do 

Đi dạo 

TCVĐ : Mèo đuổi 

chuột 

Chơi tự do 

Nhặt lá rơi 

TCVĐ : Bịt mắt bắt 

dê 

Chơi tự do  

TCDG : Nu na nu 

nống 

TCVĐ : Mèo và chim 

sẻ 

Chơi tự do 

4 9g20 – 9g35 Vận động nhẹ- vệ sinh 

5 9g40 –10g10 

Góc Xây dựng : Xây trại chăn nuôi 

Góc Nghệ thuật : Tô màu vật nuôi 

Góc Phân vai : Bán thức ăn cho vật nuôi 

Góc Học tập : Xem tranh về các con vật nuôi 

Chơi như thứ hai, thứ ba chơi thêm góc :  

Góc Khám phá khoa học : Chăm sóc cây 

6 10h15 11h15 Vệ sinh – ăn trưa (rèn kỹ năng tự phục vụ) 

7 11g2 -13h30 Ngủ trưa 

8 13g30 – 14h Vận động nhẹ - vệ sinh cá nhân – ăn phụ 

9 14h5 - 14g45 
Ôn : Bò chui qua cổng 

 

Nhận biết con voi 

 

 

Rèn :Tô màu con voi 

 

 

Rèn: Truyện Chú 

gấu con ngoan 

 

 

Ôn hát : là con mèo 

 Nêu gương cuối tuần 

 

 

10 14h50 – 15h10 
Làm quen Tiếng Anh KNS: Bỏ rác đúng 

nơi quy định 

Làm quen Tiếng Anh KNS: Bé lấy gối đi 

ngủ  

Làm quen Tiếng Anh 

11 15h15-16h15 Vệ sinh – ăn xế (rèn kỹ năng tự phục vụ) 

12 16h20 -17g00 Sân khấu của bé Nêu gương- trả trẻ Sân khấu của bé Nêu gương-trả trẻ Sân khấu của bé 



 

 

TUẦN 3- CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC 

Thực hiện từ ngày: 15/01-19/01/2024 

STT THỜI GIAN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 6g45 – 8g 
Đón trẻ - HĐ tự chọn – TD sáng – Điểm danh 

(Rèn kỹ năng giao tiếp, tự phục vụ) 

2 8g5 – 8g40 

PTTM 

DH : Cá vàng bơi 

 

PTTC 

Đi trong đường 

ngoằn ngoèo 

PTNT 

Nhận biết  con cá 

PTTM 

Tô màu con cá (Ứng 

dụng steam) 

PTNN  

Thơ : Con cá vàng 

3 8g45 – 9g15 

QS bể cá 

TCVĐ : Lăn bóng 

Chơi tự do 

Đi dạo 

TCVĐ : Mèo đuổi 

chuột 

Chơi tự do  

QS thời tiết  

TCVĐ : Bóng tròn to 

Chơi tự do 

 

TCDG : Chi chi chành 

chành 

TCVĐ : Mèo đuổi 

chuột 

Chơi tự do 

Nhặt lá rơi 

TCVĐ : Lộn cầu vồng 

Chơi tự do 

4 9g20 – 9g35 Vận động nhẹ- vệ sinh 

5 9g40 –10g10 

Góc Phân vai : Chơi bán hàng thức ăn cho động vật 

Góc Xây dựng : Xây hồ cá 

Góc Nghệ thuật : Tô màu con cá 

Góc Học tập : Xem tranh về con cá 

6 10h15 11h15 Vệ sinh – ăn trưa (rèn kỹ năng tự phục vụ) 

7 11g2 -13h30 Ngủ trưa 

8 13g30 – 14h Vận động nhẹ - vệ sinh cá nhân – ăn phụ 

9 14h5 - 14g45 

Ôn : các bài hát đã học 

DH : Cá vàng bơi 

 

 

Ôn các bài thơ đã 

học. Đi trong đường 

ngoằn ngoèo 

Rèn: Tô màu con cá Rèn thơ: Con cá vàng Ôn các bài hát đã học 

Nêu gương cuối tuần 

10 14h50 – 15h10 
Làm quen Tiếng Anh KNS: Cất balo Làm quen Tiếng Anh KNS: Bé xin xỗi khi 

làm sai 

Làm quen Tiếng Anh 

11 15h15-16h15 Vệ sinh – ăn xế (rèn kỹ năng tự phục vụ) 

12 16h20 -17g00 Sân khấu của bé Nêu gương- trả trẻ Sân khấu của bé Nêu gương-trả trẻ Sân khấu của bé 

 



 

TUẦN 4- MỘT SỐ CÔN TRÙNG 

Thực hiện từ ngày: 22/01-26/01/2024) 

STT THỜI GIAN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 6g45 – 8g 
Đón trẻ - HĐ tự chọn – TD sáng – Điểm danh 

(Rèn kỹ năng giao tiếp, tự phục vụ) 

2 8g5 – 8g40 

PTTM 

DH: Con ong 

TCÂN : Hãy lắng nghe 

PTTC 

Lăn bóng 

 

 

 

 

PTNT 

Nhận biết một số côn 

trung 

PTTM 

Nặn côn trùng 

PTNN 

Thơ: ong và bướm 

3 8g45 – 9g15 

TCDG : Tập tầm vông 

TCVĐ : Hãy bắt chước 

Chơi tự do  

Đi dạo đọc đồng dao 

TCVĐ : Mèo đuổi 

chuột 

Chơi tự do 

QS hoa 

TCVĐ : Bịt mắt bắt dê 

Chơi tự do  

Đi dạo 

TCVĐ : Mèo và 

chim sẻ 

Chơi tự do  

Vẽ phấn trên sân 

TCVĐ : Bịt mắt bắt dê 

Chơi tự do 

4 9g20 – 9g35 Vận động nhẹ- vệ sinh 

5 9g40 –10g10 

Góc Phân vai: Bán  hàng các loại cây cảnh 

Góc Xây dựng: Xây vườn bách thú 

Góc Nghệ thuật: Hát múa theo chủ đề 

Góc Học tập: Xem tranh về các con côn trùng 

Chơi như thứ hai, thứ 3 chơi thêm góc :  

Góc Khám phá khoa học: Tưới cây  

6 10h15 11h15 Vệ sinh – ăn trưa (rèn kỹ năng tự phục vụ) 

7 11g2 -13h30 Ngủ trưa 

8 13g30 – 14h Vận động nhẹ - vệ sinh cá nhân – ăn phụ 

9 14h5 - 14g45 
Rèn: Lăn bóng Rèn: Nhận biết một 

số côn trung 

Rèn: Nặn côn trùng Rèn truyện gấu con 

ngoan 

Ôn hát:  

Nêu gương cuối tuần 

10 14h50 – 15h10 
Làm quen Tiếng Anh Kỹ năng quét nhà Làm quen Tiếng Anh Kỹ năng chào hỏi 

mọi người 

Làm quen Tiếng Anh 

11 15h15-16h15 Vệ sinh – ăn xế (rèn kỹ năng tự phục vụ) 

12 16h20 -17g00 Sân khấu của bé Nêu gương- trả trẻ Sân khấu của bé Nêu gương-trả trẻ Sân khấu của bé 

 



 

 

CHỦ ĐỀ: NGÀY TẾT QUÊ EM 

TUẦN 5-NHÁNH 1: HOA MAI , HOA ĐÀO NGÀY TẾT 

Thực hiện từ ngày:  29/1-02/02/2024 

STT THỜI GIAN Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 

1 6g45 – 8g 
Đón trẻ - HĐ tự chọn – TD sáng – Điểm danh 

(Rèn kỹ năng giao tiếp, tự phục vụ) 

2 8g5 – 8g40 

PTTM. 

- DH: bé và hoa  

- NH: cây trúc  xinh 

- TCÂN: tai ai tinh.  

PTTC 

Bò có mang vật trên 

lưng 

PTNT  

- Nhận biết Hoa Mai 

và Hoa Đào  

PTTM  

Tô màu hoa mai.  

( Ứng dụng steam) 

PTNN 

- Thơ: Mưa xuân.   

3 8g45 – 9g15 

- Quan sát:  cây bàng 

- TC: Mèo đuổi chuột 

- Chơi tự do 

- Quan sát: vườn rau 

của trường 

- TC: lộn cầu vồng 

- Chơi tự do 

- TC: nu na nu nống 

- TC: đuổi và bắc 

bóng. 

- Chơi tự do 

- TC: oẳn tù tì 

- TC: trời nắng trời 

mưa 

- Chơi tự do 

- Quan sát: cây cảnh 

- TC: tìm lá cho cây 

- Chơi tự do 

4 9g20 – 9g35 Vận động nhẹ- vệ sinh 

5 9g40 –10g10 

- Góc xây dựng: xây công viên 

- Góc nghệ thuật: tô màu hoa mai 

- Góc thiên nhiên: chăm sóc cây 

6 10h15 11h15 Vệ sinh – ăn trưa (rèn kỹ năng tự phục vụ) 

7 11g2 -13h30 Ngủ trưa 

8 13g30 – 14h Vận động nhẹ - vệ sinh cá nhân – ăn phụ 

9 14h5 - 14g45 
- Xem tranh  về mùa 

xuân.  

- ôn: “sằp đến tết 

rồi”  

- Ôn nhận biết hoa 

mai, hoa đào. 

- Trò chơi: mẹ đi 

chợ . 

- Ôn thơ “ Mưa xuân”. 

10 14h50 – 15h10 
Làm quen Tiếng Anh Kỹ năng lên xuống 

cầu thang 

Làm quen Tiếng Anh Kỹ năng che miệng 

khi ho, hắt hơi 

Làm quen Tiếng Anh 

11 15h15-16h15 
Vệ sinh – ăn xế (rèn kỹ năng tự phục vụ) Buffet+ Sinh nhật 

tháng 1/2014 

12 16h20 -17g00 Sân khấu của bé Nêu gương- trả trẻ Sân khấu của bé Nêu gương-trả trẻ Sân khấu của bé 

 


